
LLịịcchh  CCLLEEAANN  KKuusshhiirroo （（DDùùnngg  cchhoo  hhộộ  gg..đđììnnhh)) 

 

 
        ＜＜MMặặtt  AA＞＞ 

 

 

Lịch này sẽ được sử dụng lại hằng năm, vui lòng không vứt bỏ. 

 
  Các khu không phải dưới đây xin xem ＜mặt B＞  

 

 

 

 

 

 
Khu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
あさひまち 

旭町 

 
くろがねちょう 

黒金町 

 
ぬさまいちょう 

幣舞町 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

Asahimachi Kuroganecho Nusamaicho 
 

あ し の 

芦野 

 

さいわいちょう 

幸 町 

 

ふ    じ  み 

富士見 

Ashino Saiwaicho Fujimi 
 

いりふね 

入舟 

 

さかえまち 

栄町 

 

べんてんがはま 

弁天ケ浜 

Irifune Sakaemachi Bentengahama 
 

う ら み 

浦見 

 

しゅん こ  だい 

春湖台 

 

みなとまち 

港町 

Urami Shunkodai Minatomachi 
 

おおまち 

大町 

 

し り と ち ょ う 

知人町 

 

みなみおおどおり 

南 大通 

Omachi Shiritocho Minamiodori 
 

かしわぎちょう 

柏木町 

 

しんくしろちょう 

新釧路町 

 

みやもと 

宮本 

Kashiwagicho Shinkushirocho Miyamoto 
 

かわかみちょう 

川上町 

 

すえひろちょう 

末広町 

 

や よ い 

弥生 

Kawakamicho Suehirocho Yayoi 
 
かわきたちょう 

川北町 

 

ちとせちょう 

千歳町 

 

よねまち 

米町 

Kawakitacho Chitosecho Yonemachi 
 

きたおおどおり 

北大通 

 

にしきちょう 

錦町 
 

Kitaodori Nishikicho 

Rác tái 

chế 

Thứ Ba Thứ Tư Thứ Sáu 

Rác 

cháy 

  

Rác 

không 

cháy 

・ 

Rác 

độc hại 

Thứ Tư（Tuần thứ 2・4 mỗi tháng） 

Rác cỡ 

lớn 

Xin vui lòng liên hệ trước để mua tem xử lý rác cỡ lớn. Đt. 24-4146 
＊Nhận xử lý các loại xe đạp cũ・tủ bàn cũ theo yêu cầu 「nhường cho các gia đình khác dùng」(cần phải mua tem xử lý)*/*** 
＊Bán phá giá bất hợp pháp là phạm tội. Việc này sẽ bị xử phạt theo pháp luật, nên tuyệt đối không được thực hiện. 

 

  Nơi liên hệ Phòng Nghiệp vụ môi trường（ngày thường 8:45～17:15）（Đt. 24-4146 / 31-4551）  

URL: https://www.city.kushiro.lg.jp/ 

・Vào ngày thu gom, vui lòng mang rác đến trước 9 h sáng. 

・Vui lòng xem “Tạp chí Kushiro kỳ 12” để biết được lịch thu gom vào ngày cuối năm và đầu năm.  

(Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật.) 
 

Ấn bản dành cho 

khu vực Kushiro 

おおかわちょう 

大川町 

Okawacho 

ちよ のうら 

千代ノ浦 

Chiyonoura 

おこつ 

興津 

Okotsu 

つる がだい 

鶴ケ岱 

Tsurugadai 

かつらこい 

桂 恋 

Katsurakoi 

はるとり 

春採 

Harutori 

さくら がおか 

桜ケ岡 

Sakuragaoka 

ますうら 

益浦 

Masuura 

しうん   だい 

紫雲台 

Shiunndai 

みつ うら 

三津浦 

Mitsuura 

しらかばだい 

白樺台 

Shirakabadai 

 

しろやま 

城山 

Shiroyama 

 

 

すみよし 

住吉 
 

Sumiyoshi 

 

たかやま 

高山 

Takayama 

 

 

 
おたのし け 

大楽毛全域 
 

Toàn vùng Otanoshike 

 
とっとり 

鳥取全域 
 

Toàn vùng Tottori 

 
み の う 

美濃 

Mino 
 

かいうん 

海運 

Kaiun 

 

なかはまちょう 

仲浜町 
 

Nakahamacho 

 

やまはな 

山花 

Yamahana 
 

ことぶき 

寿 

Kotobuki 

 

なにわちょう 

浪花町 

Naniwacho 

 

 

こままき 

駒牧 

Komamaki 

 

に い の 

新野 

Niino 

 

 

さくらだ 

桜田 

Sakurada 

 

にしこう 

西港 

Nishiko 

 

 

し ん ふ じ ち ょ う 

新富士町 

Shinfujicho 

 

はまちょう 

浜町 

Hamacho 

 

 
たからまち 

宝町 
 

Takaramachi 

 
ほ  く と 

北斗 

Hokuto 

 

 
つるおか 

鶴丘 
 

Tsuruoka 

 
ほし が うら 

星が浦全域 
 

Toàn vùng Hoshigaura 

 

 
つ る の 

鶴野全域 

Toàn vùng Tsuruno 

 
みなみはまちょう 

南浜町 
 

Minamihamacho 

 

 

Loại bỏ hết nước trong rác thực phẩm tươi sống. Thứ Hai・Thứ Năm 

https://www.city.kushiro.lg.jp/


LLịịcchh  CCLLEEAANN  KKuusshhiirroo （（DDùùnngg  cchhoo  hhộộ  gg..đđììnnhh)) 

 

 

 

 
 

 

   ＜＜MMặặtt  BB＞＞ 

 

Lịch này sẽ được sử dụng lại hằng năm, vui lòng không vứt bỏ. 

 
 

Các khu không phải dưới đây xin xem ＜mặt A＞ 

 

 

 

 

 

Khu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふみぞの 

文苑 

Fumizono 

み は ら 

美原 

Mihara 

 

Rác tái 

chế 
Thứ Hai Thứ Tư Thứ Năm 

Rác cháy 
  
 

Rác 

không 

cháy 

・ 

Rác độc 

hại 

Thứ Tư（Tuần thứ 1・3 mỗi tháng） 

 
Rác cỡ lớn 

Xin vui lòng liên hệ trước để mua tem xử lý rác cỡ lớn. Đt. 24-4146 
＊Nhận xử lý các loại xe đạp cũ・tủ bàn cũ theo yêu cầu 「nhường cho các gia đình khác dùng」(cần phải mua tem xử lý) 
＊Bán phá giá bất hợp pháp là phạm tội. Việc này sẽ bị xử phạt theo pháp luật, nên tuyệt đối không được thực hiện. 

 Nơi liên hệ Phòng Nghiệp vụ môi trường（ngày thường 8:45～17:15）（Đt. 24-4146 / 31-45501） 

                                                                            URL: https://www.city.kushiro.lg.jp/ 

・Vào ngày thu gom, vui lòng mang rác đến trước 9 h sáng. 

・Vui lòng xem “Tạp chí Kushiro kỳ 12” để biết được lịch thu gom vào ngày cuối năm và đầu năm.  

(Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật.) 

Ấn bản dành cho 

khu vực Kushiro 

 

 

あいこく 

愛国全域 

Toàn khu Aikoku 

 

しろがねちょう 

白金町 
 

Shiroganecho 

 

かすがちょう 

春日町 
 

Kasugacho 

 

しんえいちょう 

新栄町 

Shineicho 
 

かわばたちょう 

川端町 
 

Kawabatacho 

 

しんかわちょう 

新川町 
 

Shinkawacho 
 

きたぞの 

北園 

Kitazono 

 

しんばしおおどおり 

新橋大通 
 

Shinbashiodori 

 

き た ち ょ  う 

喜多町 

Kitacho 

 

す み の え ち ょ う 

住之江町 
 

Suminoecho 
 

きょうえいおおどおり 

共栄大通 

Kyoeiodori 

 

わかくさちょう 

若草町 
 

Wakakusacho 

 

こまばちょう 

駒場町 
 

Komabacho 

 

わかたけちょう 

若竹町 
 

Wakatakecho 

 
じ す い ちょう 

治水町 
 

Jisuicho 

 

わかまつちょう 

若松町 
 

Wakamatsucho 

 

しょうわ 

昭和全域 

Toàn khu Showa 

 

 

 

 

 

 

あかつきちょう 

暁 町 
 

Akatsukicho 

 

はなぞのちょう 

花園町 
 

Hanazonocho 

 

い り え ちょう 

入江町 

Iriecho 

 

ひがしかわちょう 

東川町 
 

Higashikawacho 

 

かいづか 

貝塚 

Kaizuka 

 

ふたばちょう 

双葉町 

Futabacho 
 

こうようちょう 

光陽町 

Koyocho 

 

ふるかわちょう 

古川町 
 

Furukawacho 

 

ざいもくちょう 

材木町 
 

Zaimokucho 

 

ほりかわちょう 

堀川町 
 

Horikawacho 
 

しんとみちょう 

新富町 
 

Shintomicho 

 

まつうらちょう 

松浦町 
 

Matsuuracho 
 

とよかわちょう 

豊川町 
 

Toyokawacho 

 

みどりがおか 

緑ヶ岡 
 

Midorigaoka 

 
なかじまちょう 

中島町 
 

Nakajimacho 

 

む   さ 

武佐 
 

Musa 
 

なかぞのちょう 

中園町 
 

Nakazonocho 

 

やなぎまち 

柳町 
 

Yanagimachi 

 

Loại bỏ hết nước trong rác thực phẩm tươi sống. Thứ Ba・Thứ Sáu 

https://www.city.kushiro.lg.jp/

